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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

19h30 Thời gian: 19h30 * Ngày thi: 12/01/2021

- Các học viên có kết quả không đạt phải theo dõi lịch thi của các đợt tiếp theo, đọc thông báo hướng dẫn và đăng ký thi lại, học
viên không đạt phần thi nào thì đăng ký thi lại phần thi đó, số lần thi lại không vượt quá 3 lần thi.
- Các học viên không đạt phần Cơ bản vẩn được học tiếp phần nâng cao, nhưng trước khi thi phần nâng, học viên phải thi đạt
phần thi Cơ bản mới được thi phần Nâng cao. Các học viên chưa được thi phần nâng cao, khi đăng ký thi ghép phần nâng cao thì
học viên không phải nộp lệ phí thi.
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1 2320529069  Nguyễn Thị Mỹ  Ái 28/05/1999 Bình Định 26TSC6 7.7 9.0 Đạt F

2 2320529051  Lê Kiều  An 19/11/1999 Quảng Bình 26TSC6 6.3 6.5 Đạt F

3 24202200131  Huỳnh Thị Kim  Anh 30/05/2000 Quảng Ngãi 26TSC6 5.0 5.9 Đạt F

4 24203104645  Ngô Thị Trang  Anh 01/09/2000 Đà Nẵng 26TSC6 7.0 6.0 Đạt F

5 23218612472  Nguyễn Đức  Anh 09/03/1999 Đà Nẵng 26CBN2 6.7 7.5 Đạt F

6 23208611211  Trần Thị Hoàng  Anh 04/03/1999 DakLak 26CYC3 5.7 5.4 Đạt F

7 2320514197  Nguyễn Thị  Ánh 28/03/1999 DakLak 26CYC3 4.0 3.4 Không Đạt F

8 24203207509  Nguyễn Thị Ngọc  Ánh 24/04/2000 Quảng Bình 26TSC5 5.0 3.8 Không Đạt F

9 24205208865  Hàn Thị  Bình 10/10/2000 Gia Lai 26TYC9 5.0 4.3 Không Đạt F

10 2226521633  Cao Thị  Búp 27/02/1986 TT Huế ITA.19N 0.0 0.0 Không Đạt F

11 24203102393  Dương Thị Hồng  Cẩm 27/02/2000 Đắk Nông 26TSC6 8.0 5.9 Đạt F

12 23208610309  Huỳnh Thị  Cảnh 04/08/1999 Quảng Nam 26CBN2 7.3 5.5 Đạt F

13 2320311248  Nguyễn Thùy Băng  Châu 10/02/1997 Đà Nẵng 26TSC6 4.0 6.5 Không Đạt F

14 2320219967  Phan Thị Minh  Châu 25/05/1999 Đà Nẵng 26SSC2 4.3 6.4 Không Đạt F

15 24205207129  Đinh Trương Thảo  Chi 28/09/2000 Quảng Ngãi 26CYC3 5.3 6.4 Đạt F

16 24265203339  Huỳnh Thị Kim  Chung 30/04/1971 Hà Nội 26TN1 6.0 1.3 Không Đạt F

17 23218611584  Nguyễn Xuân  Chung 26/08/1999 DakLak 26CBN2 5.7 8.0 Đạt F

18 23205210222  Phạm Thị Hồng  Chuyên 01/01/1999 Đà Nẵng 26TSC7 8.0 7.1 Đạt F

19 23218612918  Lê Chí  Đại 30/08/1999 Phú Yên 26CYC3 5.7 5.8 Đạt F

20 23203110310  Nguyễn Thị Anh  Đào 22/09/1999 Đà Nẵng 26CYC3 7.0 10.0 Đạt F

21 2321214753  Ngô Văn  Đạt 25/09/1998 TT Huế 26TYC9 7.3 5.0 Đạt F

22 24205208552  Đào Thị  Diểm 23/11/2000 Quảng Nam 26CYC3 5.0 8.8 Đạt F

23 2326521137  Trần Thị  Điểm 05/08/1990 TT Huế 26TN1 6.0 3.4 Không Đạt F

24 2321513818  Trương Công  Định 15/07/1999 Quảng Ngãi 26TYC9 5.0 4.0 Không Đạt F

25 2321377784  Bùi Trần Duy  Đức 12/11/1999 Quảng Ngãi 26TYC9 4.3 5.5 Không Đạt F

26 24217209437  Nguyễn Thanh  Đức 12/07/2000 Kon Tum 26TSC6 6.0 8.9 Đạt F

27 2321710547  Phan Hoàng  Đức 22/05/1999 Đà Nẵng 26CYC3 0.0 0.0 Không Đạt F

28 2320862404  Nguyễn Ngọc Xuân  Dung 01/05/1999 Quảng Ngãi 26CBN2 4.0 3.3 Không Đạt F

29 2320716918  Nguyễn Thị Thùy  Dương 08/05/1999 Quảng Ngãi 26CSC2 9.3 4.0 Không Đạt F

30 2321717217  Trần Mạnh  Duy 23/02/1999 DakLak 26TSC7 5.7 5.9 Đạt F
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31 23203112923  Hồ Viết Thùy  Duyên 29/10/2020 Đồng Nai 26TSC6 4.0 8.0 Không Đạt F

32 23203110211  Nguyễn Thị Mỹ  Duyên 01/05/1999 Gia Lai 26TSC7 6.0 6.0 Đạt F

33 23203210932  Trần Thị Bảo  Duyên 28/10/1999 Quảng Nam 26SSC2 6.3 5.1 Đạt F

34 24205206419  Trịnh Thị Mỹ  Duyên 21/10/2000 Khánh Hòa 26CYC3 9.7 9.1 Đạt F

35 2220718235  Đinh Trần Hạ  Giang 25/10/1998 Quảng Nam 26TYC9 4.3 3.4 Không Đạt F

36 2320717350  Hồ Kiều  Giang 20/05/1999 Bình Định 26CBN2 4.0 3.9 Không Đạt F

37 24202607236  Nguyễn Thị  Giang 11/07/2000 Hà Nam 26TSC7 6.3 5.4 Đạt F

38 24208607857  Trần Thị  Giang 14/07/2000 Bình Phước 26TYC6 6.0 3.9 Không Đạt F

39 2326521154  Đỗ Thu  Hà 23/11/1987 Thanh Hóa 26TN1 6.3 5.0 Đạt F

40 24202601503  Nguyễn Thị  Hà 13/11/2000 Quảng Ngãi 26TSC6 4.7 5.0 Không Đạt F

41 24202608410  Nguyễn Thị  Hà 12/05/2000 Quảng Bình 26TYC9 5.0 3.5 Không Đạt F

42 24203109631  Nguyễn Thị Thu  Hà 09/07/2000 Quảng Bình 26TSC7 6.3 8.9 Đạt F

43 24207204456  Nguyễn Thị Việt  Hà 10/02/2000 Đà Nẵng 26TYC9 5.7 5.4 Đạt F

44 24202115750  Trần Thị  Hà 08/04/2000 Quảng Ngãi 26TSC7 5.3 4.1 Không Đạt F

45 2320519376  Vũ Nhật  Hà 20/06/1999
Liên bang

Nga
26TSC6 8.3 8.9 Đạt F

46 24203109731  Lê Thị  Hải 06/08/2000 Đắk Lắk 26TSC7 6.7 6.8 Đạt F

47 24203109983  Nguyễn Thị Thúy  Hằng 28/08/2000 Hà Tĩnh 26TYC9 6.7 8.5 Đạt F

48 2320524678  Phan Minh  Hằng 11/08/1999 TT Huế 26TSC7 6.7 8.4 Đạt F

49 2320725436  Hồ Thị Như  Hạnh 09/07/1999 Đà Nẵng 26CBN2 7.7 8.4 Đạt F

50 24203110056  Ngô Thị Thùy  Hạnh 18/11/2000 Quảng Trị 26CYC3 5.3 10.0 Đạt F

51 24202506504  Nguyễn Lê Mỹ  Hạnh 14/10/2000 Đà Nẵng 26SHT2 4.7 1.0 Không Đạt F

52 24205216091  Nguyễn Thị Hồng  Hạnh 09/04/2000 Đắk Lắk 26TYC9 7.3 5.0 Đạt F

53 2320520272  Lê Thu  Hảo 16/04/1999 Bình Định 26TSC6 6.7 6.9 Đạt F

54 2321711596  Nguyễn Lê Hoàng  Hảo 25/12/1999 Gia Lai 26TSC6 4.3 2.8 Không Đạt F

55 2321712250  Nông Lương  Hảo 17/03/1999 Đăk Nông 26TSC7 4.3 4.4 Không Đạt F

56 24202602557  Lê Thị Thanh  Hiền 25/02/2000 Nghệ An 26SYC2 6.3 5.3 Đạt F

57 24202615987  Lê Thị Thu  Hiền 01/02/2000 Quảng Bình 26CBN2 8.0 6.8 Đạt F

58 24202115251  Nguyễn Thị  Hiền 05/08/2000 Quảng Ngãi 26TSC6 6.3 6.8 Đạt F

59 2320860786  Nguyễn Thúy  Hiền 12/01/1999 Gia Lai 26CBN2 4.7 5.4 Không Đạt F

60 2321520273  Phan Nguyễn Đức  Hiền 19/06/1999 Phú Yên 26TSC6 6.3 8.5 Đạt F

61 24212506999  Lê Vinh  Hiển 26/03/2000 Quảng Nam 26TYC9 7.0 6.4 Đạt F

62 2321215173  Trần Anh  Hiếu 02/02/1999 Hà Tĩnh 26CYC3 3.0 4.4 Không Đạt F

63 2320863668  Bùi Thị Thanh  Hoa 19/10/1999 Quảng Ngãi 26CYC3 6.0 6.1 Đạt F

64 2321865064  Hồ Thái  Hòa 30/07/1999 Quảng Ngãi 26TYC9 5.3 6.4 Đạt F

65 24202608561  Trần Thị Thanh  Hoài 20/04/2000 Đà Nẵng 26TYC9 6.7 6.4 Đạt F

66 2320510763  Trần Thị Thu  Hoài 22/10/1998 Quảng Bình 26TSC5 5.0 3.6 Không Đạt F

67 2320529038  Đặng Nguyễn Bích  Hợp 27/08/1998 Đà Nẵng 26TSC7 4.7 6.4 Không Đạt F
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68 23215112106  Bùi Mạnh  Hùng 23/10/1999 Quảng Ngãi 26TYC9 7.3 8.0 Đạt F

69 23217111233  Nguyễn Việt  Hùng 02/09/1999 Gia Lai 26CBN2 8.7 9.5 Đạt F

70 2321722331  Đỗ Ngọc  Hưng 18/09/1999 Đức 26TSC7 7.7 5.9 Đạt F

71 2321523848  Tôn Thất  Hưng 26/12/1999 Đà Nẵng 26TSC7 8.3 8.4 Đạt F

72 2320711251  Đinh Thị Thanh  Hương 29/01/1999 Quảng Nam 26CBN2 8.0 5.3 Đạt F

73 24202600061  Lê Thị  Hương 11/04/2000 Quảng Trị 26CSC2 6.0 5.5 Đạt F

74 24202605543  Lê Thị Thu  Hương 30/05/2000 Quảng Nam 26SYC2 3.7 5.1 Không Đạt F

75 24207210503  Đinh Thị  Hường 25/09/2000 Vũng Tàu 26CYC3 6.3 9.4 Đạt F

76 2321144723  Phan Công  Huy 24/07/1999 Quảng Nam 26CYC3 6.0 6.9 Đạt F

77 2320528939  Nguyễn Thị Ngọc  Huyền 20/03/1999 Bình Định 26TSC7 8.7 9.5 Đạt F

78 24202110450  Nguyễn Thị Thanh  Huyền 11/04/2000 Đắk Lắk 26TSC6 6.7 8.5 Đạt F

79 24265203328  Phạm Thị Ngọc  Huyền 02/12/1992 Quảng Bình 26TN1 5.3 5.4 Đạt F

80 2320711414  Phùng Thị Khánh  Huyền 09/09/1999 Bình Định 26TSC4 6.7 6.1 Đạt F

81 23203110336  Lê Thị Bảo  Hy 09/08/1999 Quảng Ngãi 26TSC6 7.0 6.8 Đạt F

82 2321863159  Ca Duy  Khánh 28/06/1999 Quảng Nam 26CYC3 7.7 9.9 Đạt F

83 23207110633  Nguyễn Thị  Kiều 10/01/1999 Quảng Nam 26CYC3 6.7 9.3 Đạt F

84 24212207309  Nguyễn Phúc  Lâm 31/07/2000 Quảng Trị 26TSC6 6.0 7.0 Đạt F

85 2320862686  Huỳnh Phương  Lan 09/09/1999 Quảng Nam 26CBN2 5.3 8.0 Đạt F

86 2320528984  Nguyễn Thị Hương  Lan 09/03/1999 Khánh Hòa 26TSC6 9.7 9.5 Đạt F

87 24207107453  Võ Thị Thu  Lan 12/11/2000 Đắk Lắk 26CBN2 6.3 7.3 Đạt F

88 24202616745  Trương Thị  Lành 08/03/1998 Quảng Nam 26CBN2 5.3 5.4 Đạt F

89 2320529273  Cao Thị Hồng  Lê 02/07/1999 Bình Phuớc 26TSC6 7.0 9.0 Đạt F

90 23205212192  Nguyễn Hoài  Lê 10/02/1999 Gia Lai 26TSC7 6.7 9.4 Đạt F

91 23208611734  Trương Thị  Lê 01/03/1999 Quảng Nam 26CBN2 6.0 7.5 Đạt F

92 2321214721  Phạm Ngọc  Lễ 20/07/1999 Đà Nẵng 26CYC3 8.3 9.5 Đạt F

93 24205104471  Huỳnh Thị  Liên 27/04/2000 Đà Nẵng 26THT8 6.3 3.4 Không Đạt F

94 23207110289  Đặng Khánh  Linh 10/04/1999 Đà Nẵng 26CBN2 7.3 9.0 Đạt F

95 24207210923  Dương Thị Thùy  Linh 13/09/2000 Gia Lai 26TYC9 6.3 5.4 Đạt F

96 2320528946  Lâm Bảo  Linh 30/12/1999 Đà Nẵng 26TSC7 6.7 8.9 Đạt F

97 24202215342  Nguyễn Mai Khánh  Linh 18/03/2000 Đà Nẵng 26TSC6 7.0 8.3 Đạt F

98 2320521367  Nguyễn Thị  Linh 30/10/1999 Gia Lai 26TSC7 7.7 7.5 Đạt F

99 23207110144  Nguyễn Thị Thùy  Linh 04/01/1999 Quảng Nam 26CBN2 7.3 9.0 Đạt F

100 24205211028  Nguyễn Trần Khánh  Linh 26/06/2000 Bình Định 26CBN2 9.0 6.9 Đạt F

101 2320713566  Trần Tùng  Linh 28/01/1999 Quảng Nam 26CBN2 6.0 5.4 Đạt F

102 2320513712  Hoàng Bích  Loan 13/10/1999 Thái Bình 26SYC2 6.3 6.8 Đạt F

103 2321377754  Nguyễn Quang  Lương 09/11/1999 DakLak 26TSC7 6.7 5.8 Đạt F

104 23203111576  Đỗ Khánh  Ly 03/11/1999 Đà Nẵng 26TSC7 8.3 8.4 Đạt F
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105 24205211232  Hoàng Thị Ly  Ly 06/11/2000 Quảng Nam 26CYC3 5.7 4.3 Không Đạt F

106 24203104761  Lê Thị Thảo  Ly 10/02/2000 Quảng Nam 26TSC5 7.0 2.9 Không Đạt F

107 2320377819  Lê Thị Xuân  Mai 19/11/1999 DakLak 26CHT3 6.0 3.8 Không Đạt F

108 2320510744  Huỳnh Thị  Mi 26/11/1997 Quảng Ngãi 26CYC3 4.3 3.9 Không Đạt F

109 24205211361  Dương Minh  Minh 08/12/2000 Phú Yên 26TSC7 8.3 8.5 Đạt F

110 24217102580  Hoàng Nhật  Minh 14/04/1999 Đắk Lắk 26TYC6 4.7 5.0 Không Đạt F

111 24212116703  Võ Thái  Minh 04/05/1995 Quảng Nam 26TSC6 6.3 9.0 Đạt F

112 24202704717  Huỳnh Thị Huyền  My 11/02/2000 Đà Nẵng 26TYC7 6.3 7.3 Đạt F

113 2320512576  Lê Thị Trà  My 25/03/1999 Bình Định 26TSC6 5.7 5.3 Đạt F

114 2320315631  Phạm Hoàng Tiểu  My 25/05/1999 Quảng Nam 26TSC7 7.0 5.4 Đạt F

115 24203111300  Nguyễn Thị Thu  Mỹ 21/07/2000 Đà Nẵng 26CYC3 7.0 8.3 Đạt F

116 2320713573  Nguyễn Thị Ly  Na 22/06/1999 Đà Nẵng 26CBN2 8.3 5.8 Đạt F

117 24212107735  Trần Ngọc Phương  Nam 03/06/1999 Quảng Nam 26CHT3 8.3 5.9 Đạt F

118 23215210219  Võ Thanh  Nam 12/10/1999 Khánh Hòa 26TSC6 9.3 9.5 Đạt F

119 2220249371  Trần Thanh  Nga 07/04/1998 Ninh Bình 26SYC1 5.7 2.8 Không Đạt F

120 2320265193  Phan Thị Thanh  Ngà 06/04/1999 DakLak 26TYC9 7.7 4.4 Không Đạt F

121 24205211613  Mạc Thị Kim  Ngân 18/10/2000 Đà Nẵng 26TYC9 5.3 6.3 Đạt F

122 23205110031  Nguyễn Thị Diệu  Ngân 03/07/1999 Quảng Bình 26CYC3 7.0 7.9 Đạt F

123 2320512089  Trương Thị Thúy  Ngân 29/03/1999 Quảng Bình 26CBN2 6.7 5.9 Đạt F

124 23217210348  Phạm Phú  Nghĩa 02/05/1999 Đà Nẵng 26CYC3 6.7 9.3 Đạt F

125 24205102849  Hồ Thị Kim  Ngọc 15/07/2000 Kon Tum 26TSC6 7.3 6.5 Đạt F

126 2321712898  Hoàng Kim  Ngọc 19/06/1999 Đà Nẵng 26TSC7 5.7 6.0 Đạt F

127 24205206480  Trần Kim Bảo  Ngọc 16/09/2000 Đắk Lắk 26CBN2 6.3 8.0 Đạt F

128 23215212118  Võ Phúc  Nguyên 25/05/1999 Phú Yên 26TSC7 6.7 5.9 Đạt F

129 2321213717  Đỗ Phú  Nhân 06/01/1999 Đà Nẵng 26CYC3 5.0 9.0 Đạt F

130 2321113355  Lê Sinh  Nhân 26/12/1999 Bình Định 26TYC9 5.3 7.5 Đạt F

131 2320719855  Hoàng Thị Tuấn  Nhật 20/09/1999 Quảng Bình 26SSC2 5.0 4.4 Không Đạt F

132 2320257514  Hà Đinh Linh  Nhi 04/05/1999 Kon Tum 26TSC4 5.3 6.9 Đạt F

133 2320717157  Hoàng Kim Uyên  Nhi 28/03/1999 Quảng Trị 26CHT3 7.0 6.0 Đạt F

134 2320514213  Lê Thị Ái  Nhi 03/04/1999 Gia Lai 26TYC9 4.3 0.0 Không Đạt F

135 24207116174  Nguyễn Bảo Uyên  Nhi 22/06/2000 Đà Nẵng 26CBN2 0.0 0.0 Không Đạt F

136 24207101313  Nguyễn Thị Hồng  Nhi 20/09/2000 Quảng Ngãi 26SSC2 5.7 5.0 Đạt F

137 24202101971  Nguyễn Thị Quỳnh  Nhi 10/10/2000 Quảng Nam 26CBN2 5.3 7.3 Đạt F

138 23202112017  Nguyễn Yến  Nhi 01/07/1999 Quảng Nam 26TBN7 6.7 5.5 Đạt F

139 24202202150  Nguyễn Yến  Nhi 19/03/2000 Đà Nẵng 26TSC6 7.7 6.5 Đạt F

140 2320724785  Phạm Thị Ý  Nhi 28/11/1999 Đà Nẵng 26CBN2 6.0 8.0 Đạt F

141 24205212172  Hồ Thị Tố  Như 18/11/2000
Thừa Thiên

Huế
26CBN2 8.3 8.0 Đạt F
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142 2320710519  Nguyễn Quỳnh  Như 11/06/1998 Quảng Nam 26CYC3 0.0 0.0 Không Đạt F

143 23207110297  Phạm Thị Hồng  Như 31/08/1999 Quảng Nam 26TSC6 5.3 4.0 Không Đạt F

144 24206612212  Võ Thị Thanh  Như 04/04/2000 Quảng Ngãi 26CYC3 4.7 9.9 Không Đạt F

145 24205215614  Nguyễn Thị Bình  Nhưỡng 25/09/2000 Bình Định 26CBN2 8.7 6.8 Đạt F

146 2326521187  Đặng Thị Trinh  Nữ 24/04/1991 Quảng Nam 26THT5 7.7 5.0 Đạt F

147 2320714444  Nguyễn Thị Thu  Nữ 26/10/1999 Quảng Nam 26SSC2 7.7 5.4 Đạt F

148 24207101918  Lê Nguyễn Kiều  Oanh 12/01/2000 Bình Định 26SSC2 5.0 5.9 Đạt F

149 2320710688  Ngô Hoàng  Oanh 13/04/1999 Quảng Nam 26CBN2 9.0 9.0 Đạt F

150 24203202931  Ngô Thị Ngọc  Oanh 01/10/2000 Quảng Nam 26TSC5 6.3 3.9 Không Đạt F

151 2320310440  Thái Thị  Oanh 26/03/1998 Nghệ An 26TSC4 5.7 5.3 Đạt F

152 2320215374  Trần Thị Tú  Oanh 29/06/1998 Nghệ An 26CYC3 5.7 6.5 Đạt F

153 2321524991  Nguyễn Hồng  Phúc 12/07/1999 Quảng Nam 26TSC6 6.7 9.0 Đạt F

154 23203112531  Lê Thị  Phương 20/08/1999 Thanh Hóa 26CYC3 6.3 5.0 Đạt F

155 24202108391  Ngô Thị Thanh  Phương 24/08/2000 Hà Tĩnh 26CYC3 6.7 5.4 Đạt F

156 23203111403  Nguyễn Thị Lệ  Phương 14/06/1999 Quảng Nam 26TSC7 8.0 6.8 Đạt F

157 24205215867  Phạm Thị  Phương 20/05/2000 Quảng Ngãi 26SYC2 5.0 5.0 Đạt F

158 24202605715  Trần Như  Phương 29/10/2000 Quảng Bình 26CBN2 0.0 0.0 Không Đạt F

159 24202612543  Trần Thị  Phương 24/08/2000 Ninh Bình 26TYC9 6.7 5.9 Đạt F

160 24202607952  Trần Thị Minh  Phương 18/06/2000 Kon Tum 26THT8 7.0 6.0 Đạt F

161 2320210458  Ngô Thị Hà  Phượng 01/09/1999 Quảng Trị 26TSC7 6.3 7.4 Đạt F

162 2320714458  Nguyễn Thị Diễm  Phượng 29/06/1999 Quảng Nam 26THT8 7.3 7.4 Đạt F

163 23203112121  Nguyễn Thị Minh  Phượng 25/04/1999 Quảng Bình 26TSC7 6.3 5.0 Đạt F

164 2321711719  Trần Ngọc  Quân 26/03/1999 Đà Nẵng 26CYC3 7.0 9.4 Đạt F

165 2321214273  Phạm Hữu  Quốc 20/11/1999 Đà Nẵng 26CYC3 5.7 6.0 Đạt F

166 2320214305  Trần Thị  Quý 06/08/1999 Quảng Nam 26TSC7 6.7 1.9 Không Đạt F

167 2320315756  Nguyễn Thị Như  Quỳnh 26/10/1999 Đà Nẵng 26TSC7 6.3 7.8 Đạt F

168 2320514220  Phan Đoàn Như  Quỳnh 01/09/1999 Quảng Nam 26TYC9 4.0 3.4 Không Đạt F

169 24202106835  Trần Thị Như  Quỳnh 09/02/2000 Quảng Ngãi 26TSC6 4.7 5.0 Không Đạt F

170 24212207626  Y Vila  Rya 11/08/2000 Đắk Lắk 26TSC6 3.3 7.3 Không Đạt F

171 24212101000  Đoàn Trần Thiên  Sơn 26/08/2000
Thừa Thiên

Huế
26TSC6 6.7 6.4 Đạt F

172 2320315674  Huỳnh Thị Tuyết  Sương 03/04/1999 Bình Định 26CHT3 6.7 5.0 Đạt F

173 2320237433  Trương Trần Khánh  Tâm 06/10/1999 Quảng Ngãi 26CSC2 7.0 9.0 Đạt F

174 2326521197  Lê Thị Hồng  Thắm 08/02/1984 Quảng Nam 26TN1 5.7 7.3 Đạt F

175 25207107887  Lê Hà  Thanh 04/04/2001 Nghệ An 26CBN2 6.0 5.3 Đạt F

176 24205206487  Lê Tự Nhất  Thanh 17/07/2000 Đà Nẵng 26TYC9 9.0 6.1 Đạt F

177 2326521098  Nguyễn Thị  Thanh 14/03/1983 Đà Nẵng 26TYC9 5.3 6.0 Đạt F

178 24265203353  Phạm Thị Thu  Thanh 11/07/1982 Đà Nẵng 26TN1 5.7 3.8 Không Đạt F
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179 2320215467  Tạ Thanh  Thanh 27/04/1999 Quảng Ngãi 26TYC8 7.7 7.8 Đạt F

180 24202604865  Trần Thị  Thanh 28/02/2000 Nghệ An 26TYC9 7.7 5.9 Đạt F

181 2321211278  Dương Ngọc Phương  Thành 05/08/1999 Đà Nẵng 26TYC9 5.3 6.4 Đạt F

182 2321211782  Nguyễn Công  Thành 02/10/1999 Đà Nẵng 26TSC7 3.0 5.0 Không Đạt F

183 2320514917  Đỗ Thị Thu  Thảo 14/03/1998 Đà Nẵng 26CYC3 9.3 7.9 Đạt F

184 24205115756  Lê Phương  Thảo 25/01/2000 Quảng Trị 26TSC7 8.3 6.4 Đạt F

185 23203111119  Mai Thanh  Thảo 15/07/1998 Đà Nẵng 26CBN2 7.0 5.5 Đạt F

186 24202505765  Trương Thị Thanh  Thảo 28/08/2000 Quảng Nam 26TBN6 5.0 7.1 Đạt F

187 24207216738  Võ Hương  Thảo 14/12/2000 Đà Nẵng 26TYC9 4.7 7.9 Không Đạt F

188 24205104311  Vũ Phương  Thảo 25/08/2000 Đà Nẵng 26TSC7 6.7 4.4 Không Đạt F

189 24202602684  Vũ Thị Phương  Thảo 19/05/2000 Hà Tĩnh 26CBN2 0.0 0.0 Không Đạt F

190 23218610380  Phan Đình  Thiên 20/08/1999 Quảng Ngãi 26TYC9 4.0 3.4 Không Đạt F

191 24207100519  Nguyễn Thị Ngọc  Thoa 29/06/2000 Bình Định 26SSC2 6.3 5.0 Đạt F

192 2320519789  Phan Thị Mỹ  Thoa 05/05/1999 Quảng Ngãi 26TYC8 5.0 2.9 Không Đạt F

193 2320529147  Cao Thị Kim  Thơm 20/02/1999 Phú Yên 26TSC7 6.3 5.8 Đạt F

194 2320860395  Phạm Thị Ngọc  Thơm 25/07/1999 Quảng Bình 26CBN2 3.7 5.5 Không Đạt F

195 24202104032  Lê Thị Thanh  Thu 10/12/2000 Quảng Ngãi 26TSC7 4.7 3.0 Không Đạt F

196 2320315616  Lê Anh  Thư 30/08/1999 Quảng Ngãi 26TYC7 6.0 5.0 Đạt F

197 2320717126  Trần Thị Minh  Thư 24/03/1999 Gia Lai 26TSC6 4.7 5.4 Không Đạt F

198 2320529148  Phan Thị Thanh  Thương 10/08/1999 Bình Định 26TSC6 7.0 9.0 Đạt F

199 23205111272  Lê Thị  Thuỷ 13/09/1999 Thái Bình 26TYC9 4.0 3.6 Không Đạt F

200 2320869937  Ngô Thị Diệu  Thúy 27/09/1999 Quảng Trị 26TSC7 5.0 3.5 Không Đạt F

201 24203102062  Nguyễn Thị Minh  Thúy 12/09/2000 Quảng Bình 26TSC6 4.3 6.4 Không Đạt F

202 2320315456  Nguyễn Thị Thu  Thúy 16/07/1999 Quảng Ngãi 26TSC7 7.7 8.4 Đạt F

203 2326521205  Phan Thị Mỹ  Thúy 08/04/1983 Quảng Nam 26TN1 6.7 9.0 Đạt F

204 2320529043  Lê Thị  Thùy 12/07/1999 Gia Lai 26TSC6 6.7 9.8 Đạt F

205 24205206738  Trần Nguyễn Ngọc  Thủy 25/09/2000 Đắk Lắk 26TYC9 7.7 6.9 Đạt F

206 24203205998  Trần Thị Thu  Thủy 12/02/2000 Bình Định 26CYC3 7.0 5.8 Đạt F

207 24204304458  Phan Công  Tiến 17/03/2000 Quảng Nam 26TYC9 6.7 6.9 Đạt F

208 2321529174  Trần Minh  Tiến 14/08/1999 Khánh Hòa 26TSC6 5.7 4.4 Không Đạt F

209 23218610155  Trần Quốc  Tiến 10/11/1998 Hồ Chí Minh 26CBN2 6.3 5.9 Đạt F

210 2321713991  Đinh Bảo  Toàn 05/12/1999 Quảng Nam 26CYC3 6.0 6.9 Đạt F

211 2321713116  Lê Văn  Toàn 26/09/1999 Quảng Nam 26THT7 6.3 6.3 Đạt F

212 23218610378  Phạm Sơn  Trà 20/09/1999 Bình Định 26CYC3 7.3 7.8 Đạt F

213 24207115631  Nguyễn Thị Hồng  Trâm 05/12/2000 Đà Nẵng 26TYC9 6.7 8.4 Đạt F

214 2326521206  Trần Thị Bích  Trâm 20/05/1985 Quảng Nam 26THT5 7.3 8.5 Đạt F

215 2320514224  Nguyễn Huỳnh Bảo  Trân 13/07/1999 Đà Nẵng 26TYC9 6.3 6.1 Đạt F



TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN NGÀY SINH

NƠI
SINH

LỚP
ĐIỂM THI

KTC THUD KẾT QUẢ
GHI CHÚ

216 2320512777  Đỗ Thị Huyền  Trang 19/05/1999 Gia Lai 26TYC9 5.0 3.4 Không Đạt F

217 24203116162  Lê Thị Huyền  Trang 10/01/2000 Đắk Lắk 26CYC3 6.7 5.0 Đạt F

218 2320513014  Lê Thị Huyển  Trang 13/11/1999 Bình Định 26TYC9 5.3 5.9 Đạt F

219 24205102875  Phan Thu  Trang 13/11/2000 Quảng Ngãi 26TYC6 5.0 4.0 Không Đạt F

220 24205213947  Phan Thùy  Trang 01/10/2000 Quảng Nam 26TYC9 5.0 5.3 Đạt F

221 2320716375  Trần Thị  Trang 20/07/1999 Phú Yên 26CBN2 7.0 7.0 Đạt F

222 2320512778  Trần Thị Thu  Trang 09/04/1999 Quảng Nam 26TYC9 6.3 5.6 Đạt F

223 2320716950  Trần Thị Thu  Trang 07/09/1999 Ninh Bình 26CBN2 6.7 5.8 Đạt F

224 2320259912  Đoạn Thị Kiều  Trinh 28/05/1999 Quảng Trị 26TSC7 5.0 6.4 Đạt F

225 2320711327  Lâm Nguyễn Thu  Trinh 06/11/1999 Quảng Nam 26CBN2 7.3 6.9 Đạt F

226 24203204930  Nguyễn Huỳnh Thiên  Trinh 04/07/2000 Đắk Nông 26TSC7 6.3 8.5 Đạt F

227 23205210029  Phạm Nguyên Tú  Trúc 24/01/1999 Nam Định 26TYC9 8.0 7.9 Đạt F

228 2321722351  Giang Lý Việt  Trung 04/04/1998 Đà Nẵng 26TBN6 5.0 3.5 Không Đạt F

229 23211512156  Lê Quốc  Trung 24/01/1999 Quảng Ngãi 26CYC3 4.3 5.5 Không Đạt F

230 2321529111  Nguyễn Thành  Trung 20/02/1999 Bình Định 26TSC6 6.3 10.0 Đạt F

231 2321158341  Trịnh Ngọc  Tú 03/10/1999 Đà Nẵng 26CBN2 6.7 7.3 Đạt F

232 2321213498  Nguyễn Quốc  Tuấn 01/02/1999 Quảng Trị 26TSC7 6.0 5.9 Đạt F

233 2321724786  Hoàng Phước Lâm  Tùng 02/11/1999 Đà Nẵng 26TYC9 4.7 5.4 Không Đạt F

234 2320525069  Trần Đặng Quang  Tuyên 25/05/1999 Quảng Ngãi 26TSC7 5.3 5.3 Đạt F

235 2320512106  Trần Thanh  Tuyền 21/11/1999 Phú Yên 26CYC3 0.0 0.0 Không Đạt F

236 2320529311  Đỗ Phương  Uyên 10/08/1999 DakLak 26TSC6 6.0 5.0 Đạt F

237 24205216241  Nguyễn Mỹ  Uyên 16/06/2000 Hà Nội 26TYC9 6.3 8.4 Đạt F

238 24207115410  Nguyễn Thị Thu  Uyên 30/06/2000 Đà Nẵng 26CBN2 0.0 0.0 Không Đạt F

239 24205206418  Phạm Thị Phương  Uyên 17/03/2000 Khánh Hòa 26CYC3 6.7 9.9 Đạt F

240 2320717075  Văn Thục  Uyên 26/10/1999 Quảng Nam 26TBN6 5.3 5.0 Đạt F

241 23203212143  Võ Thị Mai  Uyên 22/08/1999 Phú Yên 26CBN2 8.0 6.5 Đạt F

242 24203114587  Huỳnh Thị Cẩm  Vân 31/07/2000 Bình Định 26CYC3 6.0 6.9 Đạt F

243 2320312441  Nguyễn Thị Hồng  Vân 20/07/1999 Phú Yên 26TSC6 8.3 8.3 Đạt F

244 24207116795  Trương Tú  Vân 21/04/2000 Đà Nẵng 26TSC6 6.0 5.9 Đạt F

245 2320716839  Nguyễn Thị Thu  Vàng 26/03/1999 Quảng Ngãi 26THT5 7.0 5.0 Đạt F

246 24218615519  Nguyễn Đức Long  Vĩ 27/06/2000 Quảng Nam 26TSC7 4.7 5.9 Không Đạt F

247 2320377789  Dương Thị Mỹ  Viên 20/03/1999 Quảng Ngãi 26CYC3 8.7 6.4 Đạt F

248 24205102565  Đặng Trần Hoàng  Vy 12/12/2000 Quảng Nam 26TYC6 3.3 2.5 Không Đạt F

249 2320716717  Hồ Đắc Hạ  Vy 27/03/1999 Đà Nẵng 26CYC2 6.3 8.0 Đạt F

250 24202315199  Phạm Lê Thị Huyền  Vy 19/02/2000 Quảng Nam 26TSC7 8.3 8.4 Đạt F

251 24205102755  Phạm Thị Khánh  Vy 02/01/2000 Đắk Lắk 26TSC6 6.7 6.8 Đạt F

252 24205214894  Trần Nguyễn Hạ  Vy 04/08/2000 Khánh Hòa 26TYC9 7.7 9.3 Đạt F
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253 24205206439  Bùi Thị Yến  Xuân 19/04/2000 Bình Định 26CYC3 6.7 5.8 Đạt F

254 24207101461  Đỗ Thị Kim  Xuân 07/12/2000 Đắk Lắk 26TSC6 6.7 8.9 Đạt F

255 24202600083  Lê Thanh  Yến 19/11/1999 Bình Định 26CSC2 5.0 7.5 Đạt F

256 2320713616  Ngô Thị Như  Yến 17/08/1999 Quảng Nam 26CBN2 5.7 5.5 Đạt F

257 24205204659  Nguyễn Thị Kim  Yến 08/05/2000 Đắk Lắk 26TSC7 8.7 6.0 Đạt F

258 2220512765  Vũ Thị Hải  Yến 04/03/1998 Gia Lai 26TYC9 4.0 6.4 Không Đạt F

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

(Đã ký)

Trương Minh Trí


